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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ 1 – TIN HỌC 7 – 2022-2023 

HỌ VÀ TÊN:............................................................................................. LỚP:…… 

Câu 1:  Thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để nhập dữ liệu số và văn bản vào trong máy tính là gì? 

A. Máy vẽ đồ thị B. Máy quét  C. Máy in  D. Bàn phím 

Câu 2:  Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm bảng tính Microsoft  Excel?  

 
Câu 3:  Em chọn lệnh gì để mở bảng tính có sẵn trên máy tính? 

A. File/Save As  B. File/Open  C. File/Close  D. File/Print 

Câu 4:  Sau khi nhập dữ liệu vào ô tính, chỉ thấy xuất hiện dấu #### trong ô tính. Hãy cho biết cách sửa lỗi này? 

A. Tăng độ cao hàng B. Xóa dữ liệu nhập lại  C. Chọn phông chữ khác D. Tăng độ rộng cột 

Câu 5:  Để xóa dữ liệu trong ô, em chọn ô có dữ liệu muốn xóa và nhấn phím nào sau đây: 

A Cut.  B. Copy  C. Delete   D. Ctrl 

Câu 6:  Để viết địa chỉ khối ô, cách viết nào dưới đây là đúng?  

A. D3:F10   B. D3;F10  C. D3.F10  D. D3-F10 

Câu 7:  Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp dữ liệu âm thanh: 

A. sb3          B. mp3            C. avi               D. com 

Câu 8:  Trong những Website sau website nào là mạng xã hội? 

A. https://lazada.vn B. https://youtube.com    C. https://dantri.com.vn   D. https://user.vnedu.vn 

Câu 9:  Theo em, hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh nghiện Internet nhất? 

A. Đọc tin tức B. Chơi trò chơi trực tuyến C. Học tập trực tuyến D. Tìm kiếm thông tin về bài tập 

Câu 10:  Chức năng nào không phù hợp sử dụng trên Facebook: 

A. Xem quảng cáo cả ngày B. Nhắn tin C. Gửi tệp tin qua messenger D. Gọi video, gửi ảnh 

Câu 11:  Trong những thao tác sau thao tác nào thực hiện không đúng cách gây ra lỗi cho thiết bị: 

A. Tắt máy tính bằng cách ngắt điện đột ngột.  B. Rút điện trước khi lau dọn máy tính   

C. Đóng mọi tài liệu và ứng dụng trước khi tắt máy tính. D. Sử dụng nút lênh Shut down để tắt máy tính. 

Câu 12:  Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây? 

A. Giao lưu với bạn bè     B. Học hỏi kiến thức 

C. Bình luận xấu về người khác    D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình 

Câu 13:   Trong giờ tự học, cả lớp đang trật tự học bài thì có tiếng điện thoại reo. Bạn Minh nghe điện thoại và 

nói to mừng rỡ "Tiến đến rồi à, tớ ra ngay đây!". Hãy chọn nhận xét phù hợp về viêc làm của bạn Minh. 

A. Đó là việc làm thiếu lịch sự của bạn   B. Đó là việc làm thiếu tôn trọng người khác 

C. Thông cảm được, "Bạn ấy mừng quá ấy mà"  D. Đấy là quyền tự do cá nhân 

Câu 14:  Theo em, việc nào dưới đây là không "Giữ gìn hình ảnh bản thân trên không gian mạng" khi sử dụng 

mạng xã hội? 

A. Dùng hình ảnh thực của mình làm hình đại diện  B. Bình luận tin tức mà bạn chia sẻ 

C. Dùng hình đại diện là ảnh phong cảnh đẹp D. Tự do bộc lộ suy nghĩ, hành vi thiếu văn hóa trên mạng 

Câu 15:  Trang web nào sau đây không nên truy cập và chia sẻ trên Internet?  

A. Các trang báo phản động của nước ngoài B. Trang dự báo thời tiết 

C. Trang thông tin pháp luật   D. Các trang báo thể thao 24h   

Câu 16:  Chúng ta nên chia sẻ thông tin như thế nào trên Internet? 

A. Đăng mọi thông tin cá nhân    B. Thích đăng thế nào thì đăng 

C. Hợp lí, phù hợp     D. Chia sẻ ảnh của người khác theo ý mình 

Câu 17:  Thanh công thức dùng để làm gì? 

A. Hiển thị nội dung ô đang chọn   B. Hiển thị địa chỉ ô đang chọn 

C. Hiển thị nội dung khối ô đang chọn   D. Hiển thị địa chỉ khối ô đang chọn 

Câu 18:  Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH: 

A. exe          B. mp3            C. avi               D. com 

https://lazada.vn/
https://youtube.com/
https://dantri.com.vn/
https://user.vnedu.vn/
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Câu 19:  Em chọn lệnh gì để mở bảng tính mới trong chương trình Excel? 

A. File/New B. File/Close  C. File/Open  D. File/Save As 

Câu 20:  Để xóa dữ liệu trong ô, em chọn ô có dữ liệu muốn xóa và nhấn phím nào sau đây: 

A. Ctrl  B. Copy  C. Cut   D. Backspace  

Câu 21:  Trong các chương trình sau, chương trình nào là chương trình bảng tính điện tử? 

A. Microsoft Excel B. Microsoft PowerPoint C. Microsoft Word D. Microsoft Windows 

Câu 22:  Thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để in văn bản trong máy tính là gì? 

A. Máy vẽ đồ thị B. Máy quét  C. Máy in  D. Bàn phím 

Câu 23:  Hộp tên dùng để làm gì? 

A. Hiển thị nội dung ô đang chọn   B. Hiển thị địa chỉ ô đang chọn 

C. Hiển thị nội dung khối ô đang chọn   D. Hiển thị địa chỉ khối ô đang chọn 

Câu 24:  Các cột của trang tính được đặt tên theo:  

A. Các chữ cái in hoa: A, B, C, … theo thứ tự từ trái sang phải.  

B. Các số: 1, 2, 3, … theo thứ tự từ trên xuống dưới.  

C. Các kí tự đặc biệt.     D. Không có tên.  

Câu 25:  Em hãy sắp xếp các bước sau đây để thực hiện sao chép khối ô đến vị trí mới. 

1: Nháy chọn ô là góc trên bên trái của đích đến  2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +C 

3: Chọn khối ô      4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +V 

A. 1→2→3→4   B. 1→4→3→2   C. 1→3→2→4   D. 3→2→1→4 

Câu 26:  Em hãy sắp xếp các bước sau đây để thực hiện thao tác lưu bảng sổ tính vào Đĩa E, với tên Sotinh1 

1: Nháy bảng chọn File, chọn lệnh Save.   2: Nhập tên Sotinh1 

3: Nháy chọn ổ đĩa E     4: Nhấn  Save 

A. 1→2→4→3   B. 1→4→3→2   C. 1→3→2→4   D. 3→2→1→4 

Câu 27:  Hành động nào dưới đây không tử tế với người khác trên không gian mạng? 

A. Không cho bạn dùng chung tài khoản mạng 

B. Bình luận tích cực tin tức của bạn bè đăng trên mạng 

C. Đăng ảnh nhóm lên mạng 

D. Gửi đoạn ghi âm cho mọi người để nhắc lại rằng bạn đã có lỗi 

Câu 28:  Theo em, khi nhận được email, tin nhắn cần phải làm việc nào sau đây. 

A. Trả lời bất kể đó là email, tin nhắn gì 

B. Kệ nó đấy, nếu cần thì họ phải tìm cách khác liên hệ với mình 

C. Chọn lọc và sớm trả lời những email, tin nhắn cần thiết. 

D. Trả lời ngay lập tức bằng câu mẫu có sẵn " Tôi sẽ trả lời sau" 

Câu 29:  Mật khẩu mạnh thường là dãy mật khẩu có đặc điểm ra sao? 

A. Dài ít nhất 8 kí tự 

B. Bao gồm cả chữ số, chữ in hoa, chữ thường và các kí hiệu đặc biệt như:@, #... 

C. Không phải là một từ thông thường   

D. Đặt theo ngày sinh nhật 

Câu 30:  Chọn phương án sai: Ưu điểm của mạng xã hội là: 

A. Giúp người sử dụng kết nối với người thân, bạn bè 

B. Hỗ trợ người sử dụng giảng dạy và học tập 

C. Là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả 

D. Tăng khả năng giao tiếp trực tiếp 

Câu 31:  Khi truy cập mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình ảnh bạo lực mà em rất 

sợ. Em nên làm gì? 

A. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo về điều đó để chặn trang web lại 

B. Mở video đó và xem.      

C. Đăng lên trang cá nhân để mọi người cùng xem. 

D. Chia sẻ cho bạn bè để doạ các bạn 
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Câu 32:   Lựa chọn phát biểu đúng về tính năng của phần mềm bảng tính. 

A. Cho phép người dùng tạo ra những trang trình chiếu phục vụ thuyết trình. 

B. Là phần mềm thiết kế đồ hoạ, chỉnh sửa ảnh. 

C. Cho phép thao tác soạn thảo các văn bản thô, định dạng phông chữ, màu sắc cùng với hình ảnh minh hoạ. 

D. Xử lí thông tin được trình bày ở dạng bảng như tính toán, tìm kiếm, sắp xếp hay tạo biểu đồ, đồ thị biểu diễn 

dữ liệu. 

Câu 33:  Trong màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì màn hình Excel còn có: 

A. Trang tính, thanh công thức.     

B. Thanh công thức, các dải lệnh Formulas. 

C. Các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data. 

D. Trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data. 

Câu 34:  Các hàng của trang tính được đặt tên theo:  

A. Các chữ cái in hoa: A, B, C, … theo thứ tự từ trái sang phải.  

B. Các số: 1, 2, 3, … theo thứ tự từ trên xuống dưới.  

C. Các kí tự đặc biệt.     D. Không có tên.  

Câu 35:  Chọn phương án đúng nhất. 

A. Chỉ có thể sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím để chọn ô tính  

B. Chỉ có thể sử dụng chuột để chọn ô tính 

C. Chỉ sử dụng phím Tab để chọn ô tính 

D. Có thể sử dùng chuột, các phím mũi tên trên bàn phím hay phím Tab để chọn ô tính 

B. TỰ LUẬN  

Câu 36:  Em hãy trình bày cách phòng tránh việc bị dụ dỗ, đe dọa và bắt nạt trên mạng. 

- Chỉ trò chuyện, nhắn tin với bạn bè, người em quen biết. 

- Không nói chuyện và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng 

- Không tin tưởng và làm theo những lời nói của người lạ trên mạng 

- Khi gặp vấn đề, hãy dũng cảm nói ra và nhờ bố mẹ, thầy cô hoặc người thân trong gia đình giúp đỡ. 

Câu 37:  Em hãy trình bày cách phòng tránh các tác hại, rủi ro và nguy cơ vi phạm pháp luật  khi dùng Internet.  

- Không lan truyền tin giả, bài viết xuyên tạc sự thật, hình ảnh đồi trụy. 

- Không đăng tải những thông tin có mục đích công kích người khác. 

- Không dùng mật khẩu của người khác mà không được cho phép. 

- Không lấy những hình ảnh đẹp, bài văn của người khác đăng tải lên mạng xã hội. 

Cho bảng chỉ số BMI của nhóm, em hãy quan sát và trả lời các câu hỏi sau đây: 
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Câu 38:  Em hãy viết địa chỉ khối ô đang được chọn. Khối ô đang chọn có bao nhiêu ô? 

Địa chỉ khối  ô đang chọn là: ................................................................................................................................  

Khối ô đang chọn có:  ............................................................................................................................................  

Câu 39:  Em hãy trình bày thao tác thêm cột Họ và tên vào vị trí nằm giữa cột STT và cột Chiều cao. 

- Chọn cột Chiều cao (Nháy vào cột B) 

- Trên dãy lệnh Home, nháy chuột vào lệnh Insert (trong nhóm lệnh Cell) 

- Cột mới thêm vào nằm nằm bên trái cột đã chọn 


